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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	HUYỆN ĐĂK TÔ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:​​​         /NQ-HĐND
	Đăk Tô, ngày        tháng 12 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ 
ngân sách năm 2023.


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK TÔ
KHOÁ XIV- KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ  Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, ngày 25/6/2015;
Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC, ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.

Căn cứ Quyết định số 793 /QĐ-UBND, ngày 09 /12/2022 của UBND Tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Quyết định số 795 /QĐ-UBND, ngày 09 /12/2022 của UBND Tỉnh Kon Tum về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Sau khi xem xét Tờ trình số 106/TTr-UBND, ngày 13/12/2022 của UBND huyện Đăk Tô về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các vị đại biểu tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống  nhất phương án  phân  bổ ngân  sách  năm  2023 huyện Đăk Tô, gồm các nội dung sau:

1. Tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục:

Định mức phân bổ tại khoản này đã bao gồm: Tính đủ cho các cấp giáo dục, các loại hình giáo dục; chính sách ưu tiên đối với lĩnh vực giáo dục đã ban hành, kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; toàn bộ các nhiệm vụ chi thường xuyên phục vụ dạy và học, mua sắm thiết bị, công cụ; duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tài sản, cơ sở vật chất trường học...

+ Thực hiện phân bổ theo cơ chế giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tỷ lệ chi thường xuyên toàn huyện (ngoài quỹ lương, các khoản trích theo lương theo định mức tiền lương 1,490 triệu đồng) không thấp hơn 15% (bao gồm cân đối nguồn thu sự nghiệp, thu phí được để lại đơn vị theo quy định); bao gồm giao chi khác theo biên chế tại trường; phần kinh phí còn lại phân bổ thực hiện cho các nhiệm vụ bậc lương thường xuyên; kinh phí thăng hạng giáo viên giao bổ sung cho trường thực hiện khi có quyết định nâng bậc lương và công nhận thăng hạng. Phân bổ các nội dung tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học, kinh phí sữa chữa trường lớp học, các nhiệm vụ cấp thiết phục vụ dạy và học của ngành theo quy định giao tập trung tại phòng giáo dục để thực hiện mua sắm, đấu thầu theo quy định. Kinh phí thực hiện các chính sách, Đề án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành về chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh áp dụng thực hiện cho giai đoạn 2021-2025.

+ Phân bổ theo tiêu chí bổ sung:

- Đảm bảo các chế độ chính sách: Chính sách phát triển giáo dục mầm non; hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật; chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; Chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (không bao gồm kinh phí đã giao ổn định cân đối cho giai đoạn 2021-2025)

- Các nội dung chi theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác quản lý toàn ngành (bao gồm tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, chi công tác khen thưởng, đào tạo; Chương trình Sức khỏe học đường theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kinh phí cho giáo viên biệt phái dạy tiếng Việt tại Lào, Campuchia; các nhiệm vụ chuyên môn triển khai theo Luật Giáo dục năm 2019): Thực hiện trên cơ sở định mức, chế độ quy định, khối lượng công việc thực hiện và khả năng cân đối ngân sách.

+ Đối với các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện ưu tiên bố trí ngân sách cấp huyện cho hoạt động giảng dạy và học tập theo khả năng cân đối ngân sách.

Trong đó: 

+ Kinh phí giao thực hiện tại các trường: 

- Tiền lương và các khoản có tính chất lương; nâng lương; thăng hạng giáo viên

- Chi khác theo biên chế (Từ biên chế 20 trở xuống 12tr/biên chế; Từ biên chế 21 đến 30 11,5tr/biên chế; Từ biên chế 31 trở đi 11tr/biên chế) giao bổ sung theo nguyên tắc khấu trừ với nguồn thu dịch vụ được trích lại

- Các chính sách giáo dục cho học sinh và giáo viên (không bao gồm chính sách cấp bù chi phí học tập)

- Các nguồn thu dịch vụ (sau khi đã trích 40% cải cách tiền lương và khấu trừ chi khác 50% của 60% nguồn thu còn lại)

+ Kinh phí thực hiện tại phòng giáo dục: 

- Kinh phí khen thưởng

- Kinh phí hoạt động chuyên môn ngành giáo dục

- Kinh phí mua sắm tăng cường cơ sở vật chất và đề án tăng cường cơ sở vật chất của HĐND tỉnh

- Kinh phí sửa chữa trường lớp học

+ Kinh phí để tại ngân sách huyện phân bổ khi có Quyết định của UBND huyện: 

· Kinh phí nâng bậc lương thường xuyên

- Kinh phí thăng hạng giáo viên

- Kinh phí mở lớp đào tạo khác, và các nội dung khác theo kế hoạch của UBND huyện. 

2. Tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính
2.1. Tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính cấp huyện:

a) Căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, phân theo nhóm và  định mức phân bổ tương ứng theo từng nhóm biên chế được giao. Áp dụng hệ số bổ sung theo tính chất hoạt động và theo nhóm đơn vị hành chính thực hiện nhiệm vụ tương đồng.

b) Ngoài dự toán chi thường xuyên được phân bổ theo số biên chế, các đơn vị được phân bổ kinh phí để đảm bảo chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo chế độ quy định và kinh phí để đảm bảo các nhiệm vụ đặc thù, cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

- Định mức phân bổ chi khác phục vụ hoạt động của đơn vị:

+ Các cơ quan, đơn vị hành chính: có từ 5 biên chế trở xuống: 17 triệu đồng/1BC

+ Các cơ quan, đơn vị hành chính: có từ 6 biên chế trở lên: 16 triệu đồng/1BC

+ Các đơn vị sự nghiệp có từ 5 biên chế trở xuống: 13 triệu đồng/ biên chế

+ Các đơn vị sự nghiệp có từ 5 biên chế trở lên: 11 triệu đồng/ biên chế

+ Các hội đặc thù (Hội chữ thập đỏ; Hội người cao tuổi; Hội Cựu thanh niên xung phòng): 13 triệu đồng/biên chế

- Hệ số bổ sung:

+ Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND-UBND: 1,5

+ Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện: 1,3
 + Ngoài ra các nhiệm vụ đặc thù được bố trí kinh phí theo định mức thực tế quy định.

2.2 Tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính cấp xã:

+ Hội đồng nhân dân huyện phân bổ cụ thể chi thường xuyên khác (ngoài tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp) cho cấp xã hoạt động bộ máy đảm bảo tỷ lệ không thấp hơn 20% so với tổng chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể của cấp xã (quỹ tiền lương xác định tỷ lệ chi khác tính cả biên chế tăng cường của huyện về xã) để cân đối chi cho tất cả các nhiệm vụ quản lý hành chính thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã theo quy định đã được ban hành đến ngày 30/10/2022. Ngoài ra được phân bổ cho các nhiệm vụ chi quản lý hành chính khác của xã theo phân cấp quản lý hiện hành và khả năng cân đối ngân sách. 
+ Khoán kinh phí hoạt động thôn, tổ dân phố: 20 triệu đồng/thôn, tổ dân phố; Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bằng 3% mức lương cơ sở/tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã 1,5 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm; theo Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

+ Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng thực hiện phân bổ theo mức chi quy định tại Quyết định 99/QĐ-TW, ngày 30/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương về Quy định về chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở

* Các nội dung khác còn lại thực hiện theo quy định Nghị quyết số 58/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Điều 2. Phương án phân bổ ngân sách năm 2023



1. Thu ngân sách:

	* Tổng thu ngân sách nhà nước: 
	486.068
	triệu đồng

	       Trong đó: Thu ngân sách NN trên địa bàn:
	140.000
	triệu đồng

	* Tổng thu ngân sách huyện hưởng:
	453.381
	triệu đồng

	       Bao gồm:
	
	

	- Thu ngân sách trên địa bàn:
	107.313
	triệu đồng

	- Thu bổ sung cấp cân đối từ ngân sách cấp trên:    
	257.450
	triệu đồng

	- Thu bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên:  
	88.618
	triệu đồng


2. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách huyện là: 453.381 triệu đồng, cụ thể như sau:

a) Chi ngân sách cấp huyện: 330.666 triệu đồng, bao gồm: 

	- Chi cân đối ngân sách cấp huyện:
	
	315.385 triệu đồng

	       Trong đó:
	
	

	                       + Chi đầu tư phát triển:   
	
	  31.099 triệu đồng

	                       + Chi thường xuyên:
	
	278.171 triệu đồng

	                       + Dự phòng ngân sách:  
	
	    6.115 triệu đồng

	                       + Cải cách tiền lương
	
	           0 triệu đồng

	- Chi bổ sung có mục tiêu:        
	
	  86.616 triệu đồng

	b) Chi ngân sách cấp xã:
	
	51.379 triệu đồng

	- Chi cân đối:                            
	
	  49.377 triệu đồng

	       Trong đó: 
	
	

	                       + Chi đầu tư XDCB
	
	     3.042 triệu đồng

	                       + Chi thường xuyên:
	
	   45.426 triệu đồng

	                       + Dự phòng:       
	
	       909 triệu đồng

	- Chi bổ sung có mục tiêu:    
	
	    2.002 triệu đồng


Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày     tháng     năm 2022./. 

	Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh;

- Sở Tài chính tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện;

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- UBND huyện;

- UBMTTQ Việt Nam huyện;

- Các Ban HĐND huyện;


- Đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;

- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;

- UBND các xã, thị trấn;

- Kho bạc Nhà nước huyện;

- Văn phòng HĐND-UBND huyện;

- Lưu: VT, THHĐ.
	CHỦ TỊCH



2

